
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 1/6/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 13h30-15h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 036205007789 Vũ Minh Anh 25/08/2005 Nam   

2.  02 022302000860 Lê Ngọc Ánh 29/12/2002 Nữ   

3.  03 022302005163 Phạm Thị Ngọc Ánh 25/12/2002 Nữ   

4.  04 022202006252 Nguyễn Huy Bình 03/10/2002 Nam   

5.  05 031202003835 Nguyễn Thái Bình 30/09/2002 Nam   

6.   06 027202004665 Phạm Văn Cương 01/02/2002 Nam   

7.   07 033302003976 Nguyễn Thị Ngọc Châm 31/07/2002 Nữ   

8.     08 031301001178 Nguyễn Minh Châu 27/12/2001 Nữ   

9.   09 034302008339 Nguyễn Thị Chinh 19/04/2002 Nữ   

10.  10  033204007602 Lê Hữu Dũng 31/07/2004 Nam   

11.  11  036202010066 Vũ Trung Dũng 31/01/2002 Nam   

12.  12  031202005612 Đặng Quang Duy 27/10/2002 Nam   

13.  13  040204016927 Phạm Đại Dương 17/01/2004 Nam   

14.  14  027302001456 Vương Thùy Dương 19/01/2002 Nữ   

15.  15  024201006936 Nguyễn Hoàng Đức 12/05/2001 Nam   

16.  16  024301000363 Đặng Thị Hà Giang 11/01/2001 Nữ   

17.  17  001302007860 Đỗ Thị Hương Giang 03/07/2002 Nữ   

18.  18  030302004843 Trịnh Hương Giang 19/09/2002 Nữ   

19.  19  031300001354 Hoàng Hà 29/03/2000 Nam   

20.  20  026302006165 Trương Thị Thu Hà 15/03/2002 Nữ   

21.  21  033302000934 Lê Thị Hải 30/11/2002 Nữ   

22.  22  024202002939 Dương Chí Hiếu 09/06/2001 Nam   

Danh sách gồm: 22 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 1/6/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 13h30-15h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  23  030202005770 Nguyễn Xuân Hiếu 25/04/2002 Nam   

2.  24  004301006510 Dương Thị Hoa 14/06/2001 Nữ   

3.  25  034302003852 Lê Vũ Thúy Hoa 17/08/2002 Nữ   

4.  26  031203000438 Nguyễn Phú Huy Hoàng 03/04/2003 Nam   

5.  27  031202007586 Lê Tuấn Hùng 04/11/2002 Nam   

6.  28  040203002334 Nguyễn Tuấn Hùng 27/03/2003 Nam   

7.  29  027202009273 Nguyễn Khắc Huy 26/08/2002 Nam   

8.  30  027302001367 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/12/2002 Nữ   

9.  31  033302002124 Nguyễn Thu Huyền 04/02/2002 Nữ   

10.  32  001204034585 Vũ Duy Hưng 14/03/2004 Nam   

11.  33  024302001236 Nguyễn Thị Thu Hường 17/02/2002 Nữ   

12.  34  025205009775 Đinh Hoàng Khanh 05/06/2005 Nam   

13.  35  024302012903 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 17/12/2002 Nữ   

14.  36  031204007218 Tạ Sơn Lâm 15/07/2004 Nam   

15.  37  027302004541 Nguyễn Thị Liên 26/06/2002 Nữ   

16.  38  001302005070 Nguyễn Ngọc Linh 29/11/2002 Nữ   

17.  39  031302008736 Vũ Thị Khánh Linh 25/08/2002 Nữ   

18.  40  031205001840 Phạm Đức Long 15/04/2005 Nam   

19.  41  033302000526 Đỗ Thị Mai 15/10/2002 Nữ   

20.  42  031301006532 Nguyễn Hương Mai 24/07/2001 Nữ   

21.  43  030302005554 Trần Thị Mai 14/10/2002 Nữ   

22.  44  001302038306 Chu Thị May 17/02/2002 Nữ   

Danh sách gồm: 22 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 1/6/2025 Phòng thi số: 03 Ca thi: 16h00-18h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  45  024202012167 Dương Văn Minh 27/03/2002 Nam   

2.  46  027202005692 Đào Quang Minh 03/08/2002 Nam   

3.  47  031205007629 Nguyễn Phú Anh Minh 29/10/2005 Nam   

4.  48  031202001787 Phạm Hải Minh 19/05/2002 Nam   

5.  49  031205000605 Lê Hoàng Nam 06/02/2005 Nam   

6.  50  001302024022 Trần Thị Ngân 30/11/2002 Nam   

7.  51  034205007934 Phạm Đức Nguyện 07/09/2005 Nam   

8.  52  027302011041 Nguyễn Thị Oanh 15/11/2002 Nữ   

9.  53  036205016702 Đỗ Tuấn Phong 04/11/2005 Nam   

10.  54  030301002280 Mai Ngọc Phương 02/03/2001 Nam   

11.  55  034205011429 Phạm Tiến Quang 20/03/2005 Nam   

12.  56  042205009050 Trần Khánh Quang 27/02/2005 Nam   

13.  57  031205005796 Nguyễn Trọng Quyền 20/07/2005 Nam   

14.  58  030302007694 Đỗ Hương Quỳnh 12/06/2002 Nữ   

15.  59  031302004737 Lê Thuý Quỳnh 15/10/2002 Nữ   

16.  60  033302003327 Nguyễn Hương Quỳnh 23/08/2002 Nữ   

17.  61  031302004234 Vũ Thị Thúy Quỳnh 13/11/2002 Nữ   

18.  62  027202000382 Nguyễn Đình San 30/04/2002 Nam   

19.  63  042205010009 Phạm Minh Song 25/04/2005 Nam   

20.  64  034205007404 Nguyễn Gia Sơn 01/09/2005 Nam   

21.  65  038205012002 Nguyễn Văn Sơn 20/06/2005 Nam   

22.  66  031205017885 Đặng Văn Tiến 15/04/2005 Nam   

Danh sách gồm: 22 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 1/6/2025 Phòng thi số: 04 Ca thi: 16h00-18h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  67  030202004979 An Văn Toản 14/04/2002 Nam   

2.  68  031205006157 Vũ Mạnh Tuấn 31/01/2005 Nam   

3.  69  031205004568 Vũ Hoàng Tùng 25/11/2005 Nam   

4.  70  035193006391 Nguyễn Thị Tươi 18/04/1993 Nam   

5.  71  031204007625 Nguyễn Trí Thành 26/02/2004 Nam   

6.  72  033302000309 Hà Thu Thảo 28/10/2002 Nữ   

7.  73  034302002365 Phạm Thị Thu Thảo 29/05/2025 Nữ   

8.  74  068302005648 Trịnh Phương Thảo 11/05/2002 Nữ   

9.  75  027302006808 Nguyễn Thị Thắm 10/01/2002 Nữ   

10.  76  036302010901 Trần Thị Thúy 06/02/2002 Nữ   

11.  77  017302004145 Đinh Thị Anh Thư 25/04/2002 Nữ   

12.  78  030302001631 Đinh Thị Minh Thư 24/07/2002 Nữ   

13.  79  031302005645 Hoàng Thị Quỳnh Thư 13/12/2002 Nữ   

14.  80  014302008812 Dương Huyền Trang 21/12/2002 Nữ   

15.  81  031302004412 Đỗ Thị Thùy Trang 28/07/2002 Nữ   

16.  82  038301015205 Lê Thị Thu Trang 22/10/2001 Nữ   

17.  83  034302003234 Phạm Thị Thu Trang 07/07/2002 Nữ   

18.  84  031302000482 Phạm Thu Uyên 12/09/2002 Nữ   

19.  85  022302004358 Nguyễn Thanh Xuân 16/01/2002 Nữ   

20.  86  022302002149 Nguyễn Hà Xuyên 29/04/2002 Nam   

Danh sách gồm: 20 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 1 tháng 6 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 


